
Stt
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ và vật tư
Đặc điểm

Đơn vị 

tính
Số lượng

I

Nhãn hiệu CMS, model Sputnik

S9H5431, 14,5 inch
Cái 02

Nhãn hiệu CMS, model Sputnik

S8006Q6331, 14,5 inch
Cái 01

2 Máy vi tính để bàn

Màn hình nhãn hiệu các loại: AOC,

model 73FW, 18,5 inch; SAMSUNG,

model SyncMaster SA10, 19 inch; AOC,

model 931Sn, 18,5 inch; HP, model

Lv1911, 18,5 inch; CMS, model L1739A-

MS, 17 inch; ACER, model X163W, 15,6

inch; AOC, model 779S, 17 inch; LG,

model L1753S, 17 inch; PREVIEW,

model FLAT 777NS, 17 inch; … CPU;

chuột và bàn phím

Bộ 66

Nhãn hiệu SHARP, model AR-5520D Cái 01

Nhãn hiệu CANON, model IR2020 Cái 01

Nhãn hiệu CANON, model Laser Shot

LBP-1210
Cái 02

Nhãn hiệu HP, model laser Jet P1005 Cái 01

Nhãn hiệu HP, model laser Jet 1160 Cái 03

Nhãn hiệu HP, model LaserJet 1300 Cái 01

Nhãn hiệu HP, model LaserJet P2014 Cái 01

Nhãn hiệu HP, model LaserJet 1320 Cái 01

Nhãn hiệu CANON, model LBP 3300 Cái 01

5 Máy chiếu Nhãn hiệu BM, model SCP725 Cái 02

6 Máy quay phim Nhãn hiệu SONY, model DSR-PD177P Cái 01

7 Máy fax Nhãn hiệu Panasonic, model KX-FP701 Cái 01

8 Tivi Nhãn hiệu LG, model 21FU4AG, 21 inch Cái 03

Nhãn hiệu ASANZO, model 32SIT, 32

inch
Cái 01

Nhãn hiệu LG, model 32LD310, 32 inch Cái 018

(Đính kèm Thông báo đấu giá tài sản số 224/TB-ĐGNTN ngày 20 tháng 5 năm 2022 của 

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất)

Tài sản, công cụ dụng cụ không còn sử dụng của các cơ quan, đơn vị thuộc quận

Máy photocopy

1

3

DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Máy vi tính xách tay

4 Máy in

Tivi
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Stt
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ và vật tư
Đặc điểm

Đơn vị 

tính
Số lượng

Nhãn hiệu JVC, model Dseries, 21 inch Cái 01

9
Hệ thống âm thanh phòng

họp

01 Mixer nhãn hiệu LTD, model PM-

1002; âmply nhãn hiệu Ekars, model M-

250; 04 thùng loa nhãn hiệu LTD, model

CT25

Bộ 01

Nhãn hiệu LG, model DP 522 Cái 06

Nhãn hiệu NAKUZA, model LG2003 Cái 01

Nhãn hiệu JVC, model RC-EZ58V Cái 01

Nhãn hiệu SMART HOUSE, model

DVD-9216UC
Cái 02

Không có nhãn hiệu, kích thước: 33 x 30

x 65 (cm)
Cái 02

Nhãn hiệu Pananext, kích thước: 25 x 25

x 45 (cm)
Cái 02

Nhãn hiệu MIPRO, model MA-707 Cái 01

13 Âmply Nhãn hiệu HIVITA, model AH150-02 Cái 01

14 Tủ lạnh
Nhãn hiệu SAMSUNG, model

RT16NHSV
Cái 01

15 Máy bơm nước Nhãn hiệu Cá Sấu; công suất: 1.0 HP Cái 01

16 Máy lọc nước Nhãn hiệu LUX ALVA, model LWPL-1 Cái 02

II

1
Khung thép cũ của cổng

chào cầu Bình Thủy

- Bằng thép hộp

- Được cắt thành 10 đoạn
Kg 589

- Lõi nhôm

- Loại ABC (có võ nhựa màu đen)
Kg 345

- Lõi nhôm

- Loại dây hạ thế (có võ nhựa màu đen)
Kg 257

- Lõi nhôm (có vỏ nhựa màu đen)

- Loại: 70mm
Kg 115

- Lõi nhôm (có vỏ nhựa màu đen)

- Loại: 50mm
Kg 376

- Lõi nhôm (có vỏ nhựa màu đen)

- Loại: 20mm
Kg 77

Cáp nhôm trần Kg 33

- Lõi đồng (có vỏ nhựa màu đen)

- Loại: 3x2,5mm
Kg 55

- Lõi đồng (có vỏ nhựa màu đen)

- Loại: 4x6mm
Kg 1962

Vật tư tháo dỡ từ các dự án của các công trình do nâng cấp, sửa chữa, cải tạo 

và đầu tư mới trên địa bàn quận

Thùng loa

8

Đầu đĩa

Máy casset

10

Dây cáp điện lực

2 Dây cáp điện lực

12

Tivi

11

2



Stt
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ và vật tư
Đặc điểm

Đơn vị 

tính
Số lượng

- Lõi đồng

- Loại: 4x16mm (có vỏ nhựa màu đen) và

dây cáp đồng trần

Kg 534

3 Trụ đèn chiếu sáng 

- Trụ đèn: chiều cao: 11,2m/trụ; đường

kính 7cm – 18cm; dày 4mm; chất liệu

kẽm

- Cần đèn bằng kẽm; 01 bóng đèn

(250W)

- Đế: Bằng gang; cao 1,5m; đường kính

52cm.

Bộ 13

4 Trụ đèn trang trí 

- Trụ đèn: chiều cao: 3,9m/trụ; đường

kính 7,6cm – 25cm; chất liệu gang.

- Cần đèn trang trí: Bằng gang; 04 bóng

đèn

Bộ 06

5 Đà U và đà đỡ lưới điện

- Bằng sắt mạ kẽm 

- Số lượng: 23 cây (03 cây loại 3m/cây;

19 cây loại 2,4m/cây và 01 cây loại

2m/cây)

Kg 459

Khung bằng sắt + kính Kg 26.885

Khung bằng nhôm + kính Kg 740

7
Hàng rào và khung hàng rào

các loại
Bằng sắt Kg 710

8 Tole các loại Mạ kẽm Kg 1.360

9 Lan can, khung các loại Bằng sắt Kg 256

10 Quạt trần các loại Bộ 49

11 Đèn led các loại (đơn, đôi) Bộ 148

12 Trần các loại

Khung kim loại trần, tấm trần: 275m
2

và

khung kim loại trần, tấm Grima: 300m
2. 

Trọng lượng: 0,5 kg/m
2

Kg 288

III

Nhãn hiệu Nokia, không rõ model, màu

đen. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, TA-1047, màu đen -

vàng, imei 1: 353413093342366, imei 2:

353413091642361. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 6300, màu đen-

bạc. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 02

Tài sản, tang vật bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

2

6
Khung cửa các loại (khung

cửa sổ, cửa đi, cửa kéo)

Dây cáp điện lực

1 Điện thoại di động
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Stt
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ và vật tư
Đặc điểm

Đơn vị 

tính
Số lượng

Nhãn hiệu Nokia, model TA-1174, màu

đen, imei: 355752101166525. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 1202, màu xanh,

imei: 356033/03/511653/3. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model FC01V220310,

màu hồng. Đã qua sử dụng. Không rõ

chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model TA-1010 (105),

màu đen, imei: 352877109588587. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 105, màu đen,

imei: 357810/06/423425/6. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model RM-1190, màu

đen, imei: 357325081923252. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model TA-1203 (105),

màu đen, imei: 355774100520759. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model TA-1114, màu

đen, imei: 354205102940530. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model X2, màu xanh,

imei: 355907056180547. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model RM-1136, màu

đen, imei: 353709071926306. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model RM-1134, màu

xanh, imei: 358884071045905. Đã qua

sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model TA-1010, màu

xanh, imei: 357678100629403. Đã qua

sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 101, màu đỏ,

imei: 359299048465285. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

nhãn hiệu Nokia, màu đen, imei1:

353148112089719, imei2:

353148117089714. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

1 Điện thoại di động

1 Điện thoại di động
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cụ và vật tư
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Đơn vị 
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Nhãn hiệu Nokia, màu đen, imei1:

353148112089719, imei2:

353148117089714. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 110 (1110), màu

trắng-xanh. Đã qua sử dụng. Không rõ

chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 110 (1110i),

màu trắng-đen. Đã qua sử dụng. Không

rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, số seri:

35775510249801, màu xanh. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, màu xanh. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model C3, màu đen.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 2700, màu đen.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Nokia, model 1280, màu đen.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, model A37FW, màu

gold. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, không rõ model, màu

hồng. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, màu vàng gold. Đã qua

sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, model A71 (2018), màu

gold. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, model A31, kiểu máy:

CPH2073, màu: Xanh ngọc, imei1:

860646044609492, imei2:

8606460446094484. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, màu đen. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, màu trắng-bạc. Đã qua

sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, màu đen. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

1 Điện thoại di động

1 Điện thoại di động

5



Stt
Tên tài sản, công cụ dụng 

cụ và vật tư
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Đơn vị 
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Nhãn hiệu Oppo, model F1S, màu vàng

(gold). Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Oppo, model F1S (A1601),

imei1: 863897036813850, imei2:

863897036813843, màu vàng (gold). Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 4, màu

đen. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

01 1

Điện thoại di đông, nhãn hiệu Apple,

model Iphone 5S, màu vàng. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 5S, màu

bạc, imei: 358754057852758. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 5S, màu

hồng. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 5, màu

đen. Đã qua sử dụng. Không rõ chất

lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 5

(A1429), màu trắng - bạc, imei:

990002720510864. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 6S, màu

vàng gold, imei: 355405070001880. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 6, màu

vàng gold, imei: 356148092572418. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 6S, màu

vàng gold, imei: 359236064641902. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 6S Plus,

màu vàng gold, imei: 352044071260550.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

1 Điện thoại di động

1 Điện thoại di động
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Đặc điểm

Đơn vị 
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Nhãn hiệu Apple, model Iphone 6S Plus,

màu hồng, số máy: ML6E2CH/A, số sêri:

FCCRV2KSGRWQ. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 7 Plus,

màu đen, imei: 359179077226594. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Apple, model Iphone 7 Plus,

màu đen, imei: 355359088838736. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model SM-

G361H/DS, màu trắng, imei:

35420207283287/0. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model SM-

G600FY, màu vàng gold, imei:

358692070842655. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy J7,

màu hồng nhạt, imei: 358860080261709.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, không rõ model,

màu đen, imei: 35662610195788. Đã qua

sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy J3

Pro, màu vàng đồng. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, không rõ model,

màu vàng gold, imei:

352810/09/026178/1. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy J7

Prime, màu vàng gold, imei:

358860082049003. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy J7,

màu xanh. Đã qua sử dụng. Không rõ

chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy A50,

màu xanh. Đã qua sử dụng. Không rõ

chất lượng

Cái 01

1 Điện thoại di động

1 Điện thoại di động
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Đơn vị 
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Nhãn hiệu Samsung, màu đen, imei:

3585790531314555/09. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, màu đen. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy J7

Prime, màu vàng đồng. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy S5,

màu trắng. Đã qua sử dụng. Không rõ

chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, không rõ model,

màu trắng - xám. Đã qua sử dụng. Không

rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Samsung, imei:

355228/08/617923/9, màu trắng hồng. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Redmi Note 8, màu đen. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Vivo, màu đỏ. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Huawei, imei:

869167041109346, màu vàng (gold) có

viền trắng. Đã qua sử dụng. Không rõ

chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Sony, màu vàng, imei:

356060073116406. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Forme, model L6, màu xanh,

imei 1: 356088071396209; imei 2:

356088071396217. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Mobell, model M229, màu

đen, imei: 810201600945392. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Mobell, màu đỏ, imei:

810201601160181. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Mobell, màu xanh. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Buk, model B120, màu đen,

imei: 980028003428302. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

1

1 Điện thoại di động

Điện thoại di động
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Nhãn hiệu Buk, model B150, màu đen.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

Nhãn hiệu Mobiistar, model Lai Zumbo

J, màu trắng, imei: 359052420904292.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Mobiistar, model Lai Zumbo

S, màu đen, imei: 359255421309227. Đã

qua sử dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Itel, model it2, màu đen, imei:

351980107792986. Đã qua sử dụng.

Không rõ chất lượng

Cái 01

Nhãn hiệu Masstel, model A215, màu

đen, imei: 301014124631992. Đã qua sử

dụng. Không rõ chất lượng

Cái 01

2 Máy tính bảng

Nhãn hiệu Samsung, model Galaxy,

màu đen. Đã qua sử dụng. Không rõ

chất lượng

Cái 01

3 Máy tính
Nhãn hiệu Casio, model LC-403TV.

Đã qua sử dụng. Không rõ chất lượng
Cái 01

1 Điện thoại di động
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